
Phụ lục II: DANH MỤC VTTB THANH LÝ CÓ CTNH 

STT Mã VT Tên vật tư, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng  

Trạng 

thái 

Ghi chú 

1 1.41.04.001.000.04.D50 Dầu máy biến thế các loại Lít 1170 Lỏng 

Bảo quản 

tại kho Cty 
Côngt y  

2 3.53.65.032.000.00.D50 
Biến dòng trung thế 24kV 100/5-

5A 
Cái 3 Rắn       nt 

3 3.53.65.050.000.00.D50 
Biến dòng trung thế 24kV 50-

100/5-5A 
Cái 3 Rắn nt 

4 3.56.20.001.000.02.D50 
Biến điện áp 1 pha 22kV thu hồi 

các loại 
Cái 3 Rắn nt 

5 3.56.20.004.000.00.D50 
Biến điện áp 1 pha 

22/v3:0,1/v3:0,1/3kV 
Cái 3 Rắn nt 

6 3.58.60.002.000.00.D50 Hợp bộ đo lường 3 pha Cái 1 Rắn nt 

7 3.60.05.130.000.00.D50 
Công tơ điện tử 1 pha có RF 

DT01P-RF 10-40A 
Cái 387 Rắn nt 

8 3.60.45.506.000.00.D50 

Công tơ điện tử 3 pha có RF 

DT03P-RF 230/400V 3x10-

100A 

Cái 12 Rắn nt 

 TỔNG CỘNG     
 


